
DƯ ĐẦU KỲ 589,940,449   
01/11 Nguyen Thi Le CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
01/11 Tu ALNY NNMU 47 500,000
01/11 Ca Kinh NNMU 47 348,000
01/11 Lucky Flower CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 300,000
02/11 Phi Yen CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
02/11 Truong Kim Ngan CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 9,500,000
02/11 Le Nhat Minh CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
02/11 Letuantu Em Nhung Khánh Hòa 1,500,000
02/11 Pham Thi Ngoc Huyen CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 1,000,000
02/11 Tu ALNY CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
02/11 Vu Ngoc Thuy CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
02/11 Anh Tuan & GĐ CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 5,000,000
02/11 Michele du & GĐ CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 5,000,000
02/11 Bach Lien & Chi Trang CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 1,000,000
02/11 Van Nguyen CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 2,000,000
02/11 SHBMB CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 200,000
02/11 Nguyen Thi Ngoc Anh CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 300,000
02/11 Phan Thi Thanh Ngan CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 300,000
02/11 Nguyen Huu Duy Quang CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
02/11 Chu Tu, Co Thanh Nu, An Danh CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 1,200,000
02/11 Bui Thi Kim Chi CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 600,000
02/11 Tran Nguyen Tien Phuc CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 300,000
02/11 Le Van Thu CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
02/11 Cty Htcons Ruaconxd CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 5,000,000
02/11 Nguyen Hieu Hung CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 2,000,000
02/11 Huynh Ngoc Han CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 300,000
02/11 EM Trung CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 800,000
02/11 Phan My Ai CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 300,000
02/11 Quy CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
02/11 Ho Thanh Thuy CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 200,000
02/11 Le Xuan Son CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 1,000,000
02/11 Nguyen Thi Hong Yen CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 5,000,000
02/11 Mai Tram CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
02/11 Ngo Thi Hoang Loan CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 1,000,000
02/11 Tran Thi Nga CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 49,340,000
02/11 Nha Comoi CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 300,000
04/11 Hu Truc CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 300,000
04/11 Nguyen Thi Huynh Nhu CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
04/11 Phan Xuan Tho CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 540,000
04/11 Nguyen Thi My Hanh CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 400,000
04/11 Vu Ngoc Thuy MTTT Anh Song A Lưới Huế 500,000
04/11 Le Thi Bich Phuong CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 500,000
04/11 Kim Bang Bé Vy ung thư HCM 2,000,000
04/11 MTQ dấu tên Nồi cháo Triệu Phong 50,000
05/11 Le Thi Thu Nga NNMU 47 6,000,000
07/11 Le Thi Thu Nga NNMU 47 5,000,000
08/11 Phuong Dong NNMU 47 1,000,000
09/11 Le Duc Quy Bé Vy ung thư HCM 2,000,000

11/11 Hoang Thi Ngan
Bà Hòa nhặt ve chai Đô Lương Nghệ 
An CMTX T11 & 12 2024 trích quỹ

600,000

11/11 Langnghelongban
Em Viết Thắng tai nạn Hà Tĩnh CMTX 
T11 & 12 2024 trích quỹ

1,000,000

16/11 Lãi TG KKH 45,813
18/11 Michele du & GĐ Em Hương mổ mắt Sơn la 5,000,000
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18/11 Chi Trang Em Hương mổ mắt Sơn la 1,000,000
18/11 GĐ Tina Em Hương mổ mắt Sơn la 1,000,000
18/11 Le Nhat Minh Em Hương mổ mắt Sơn la 1,000,000
18/11 Tu ALNY Em Hương mổ mắt Sơn la 500,000
18/11 Hieu Dao Em Hương mổ mắt Sơn la 500,000
18/11 Thuan Ngan Khanh Em Hương mổ mắt Sơn la 300,000
18/11 Haybanglong Em Hương mổ mắt Sơn la 6,000,000

18/11 Wendy Duong
Em Ke Van Coi A Lưới Huế CMTX 
trích quỹ

1,500,000

18/11 Wendy Duong
Hồ Thị Thanh A Lưới Huế CMTX 6 
tháng  trích quỹ

3,000,000

18/11 Le Duc Anh Em Hương mổ mắt Sơn la 200,000

18/11 Letuantu
Cháu Tuấn Tú HCM CMTX T11 & 
12/2024 trích quỹ

600,000

18/11 Hoang Manh Hai Em Hương mổ mắt Sơn la 500,000
18/11 Nha Comoi & Ruacon Em Hương mổ mắt Sơn la 4,500,000
18/11 Vo Thi Ngoc Van Em Hương mổ mắt Sơn la 200,000
18/11 Vo Thi Quynh Mai Em Hương mổ mắt Sơn la 500,000
18/11 Truong Thi Hoai Phuong Em Hương mổ mắt Sơn la 200,000
18/11 Xuong Rong Cantho Em Hương mổ mắt Sơn la 500,000
18/11 Nguyen Tran Son Em Hương mổ mắt Sơn la 300,000
18/11 Nguyen Bach Thoa Vy Em Hương mổ mắt Sơn la 500,000
18/11 Nguyen Thi Hong Van Em Hương mổ mắt Sơn la 500,000
18/11 Hoaxuongrong NNMU 47 25,000,000
18/11 Le Pham Tien Bao CT hỗ trợ bão lụt Quảng Bình 300,000
18/11 LX Vu Em Hương mổ mắt Sơn la 500,000
19/11 MTTQ xa Hóa Phong NNMU 48 15,000,000
19/11 Kim Bang NNMU 48 1,000,000
19/11 Que Tra NNMU 48 2,000,000
19/11 Hoang Manh Hai NNMU 48 1,000,000
19/11 Le Nhat Minh NNMU 48 1,000,000
19/11 Thien Van Bui NNMU 48 1,000,000
19/11 Chau Ngoc Ha NNMU 48 2,000,000
19/11 Nguyen Thi Thu Hue Em Hương mổ mắt Sơn la 2,000,000
19/11 Vu Ngoc Thuy NNMU 48 500,000
20/11 Nguyen Van Tam NNMU 48 1,000,000
20/11 Haybanglong Em Hương mổ mắt Sơn la 10,000,000
20/11 Nhon ban anh Tam NNMU 48 500,000
20/11 Le Van Tung NNMU 48 500,000
20/11 Nguyen Thoa NNMU 48 500,000

21/11 Hoang Thi Ngan
Dì Hương Nam Đàn Nghệ An CMTX 
T11 & 12/2024 trích quỹ

600,000

21/11 Van Nguyen NNMU 48 2,000,000
21/11 Maisa Phan NNMU 48 2,000,000
21/11 Gia dinh Lan Huy NNMU 48 2,000,000
21/11 Thaidzuy NNMU 48 1,000,000
21/11 Letuantu Em Nhung Khánh Hòa 1,000,000
21/11 Hailua NNMU 48 1,000,000
21/11 Nguyen Thi Chinh NNMU 48 25,000,000
21/11 Huy Tung NNMU 48 500,000
22/11 GD Duong Thu Huong NNMU 48 500,000
22/11 Than Thanh Hai NNMU 48 1,000,000
22/11 Tran Thanh Nhan NNMU 48 500,000
22/11 Tran Lan Huong NNMU 48 1,000,000
22/11 Tran Que Anh NNMU 48 200,000
22/11 Michele du & GĐ NNMU 48 5,000,000
22/11 Phan Minh Huong NNMU 48 1,000,000
22/11 Nguyen Tam Thu NNMU 48 1,000,000
22/11 Cty TNHH P A Viet Nam Tên miền 4,247,100
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22/11 Pham Minh Hang NNMU 48 50,000
22/11 Nguyen Thi Minh Nguyet NNMU 48 300,000
22/11 Pham Minh Hang NNMU 48 450,000
22/11 Dang Chuan NNMU 48 500,000
23/11 Tran Thu Hien NNMU 48 500,000
23/11 Tran Xuan Thuy NNMU 48 50,000
23/11 Thai Thu Huong NNMU 48 500,000
23/11 Bui Xuan Nam NNMU 48 500,000
23/11 Nguyen Thu Cuc NNMU 48 500,000
25/11 Nguyen Thi Thuy NNMU 48 1,000,000
25/11 Nguyen Thuy Tien NNMU 48 500,000
26/11 Wendy Duong MTTT Anh Song A Lưới Huế 2,800,000
26/11 Cam Ha NNMU 48 2,000,000

27/11 Langnghelongban
Dì Hoa Kỳ Anh Hà Tĩnh CMTX 
T11&12/2024 trích quỹ

600,000

27/11 Langnghelongban
Anh Thái Thạch Hà Hà Tĩnh CMTX 
T11&12/2024 trích quỹ

1,000,000

27/11 Khanh Huyen Trả vay Heartbank 600,000
28/11 Do Binh Quoc Viet NNMU 48 10,000,000
28/11 Loan NNMU 48 2,000,000
28/11 Letuantu Em Nhung Khánh Hòa 1,000,000
28/11 Anh Tam NNMU 48 2,000,000
29/11 Trang Tinh Nhu NNMU 48 200,000

29/11 Le Duc Quy
Em Hoa Cẩm Xuyên Hà Tĩnh CMTX 
T11&12/2024 trích quỹ

800,000

29/11 Ca Kinh NNMU 48 26,000
29/11 Ca Kinh NNMU 48 178,000
29/11 Nguyen Thi Cam Van Chị Định Hà Tĩnh CMTX T11/2024 500,000
30/11 Lãi sổ TK sô 0000416652546 131,644

30/11 Tu ALNY
NNMU 48 (chuyển uh NNMU47 sang 
NNMU48)

500,000

TỔNG CỘNG 151,969,457  138,087,100      

DƯ CUỐI KỲ 603,822,806   
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CTHĐ CTHĐ 19
NNMU NNMU 47
NNMU NNMU 47
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CMHC CMHC 22
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
CTHĐ CTHĐ 19
MTTT MTTT 22
CTHĐ CTHĐ 19
CMHC CMHC 27

Cháo Xôi Cơm CHAO 02
NNMU NNMU 47
NNMU NNMU 47
NNMU NNMU 47
CMHC CMHC 27

CMHC CMHC 51

CMHC CMHC 52

Lãi
CMHC CMHC 28

KHOẢN MỤC
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KHOẢN MỤC

CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28

CMHC CMHC 56

CMHC CMHC 53

CMHC CMHC 28

CMHC CMHC 43

CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
CMHC CMHC 28
NNMU NNMU 47
CTHĐ CTHĐ 19
CMHC CMHC 28
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
CMHC CMHC 28
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
CMHC CMHC 28
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48

CMHC CMHC 36

NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
CMHC CMHC 22
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
Khác
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KHOẢN MỤC

NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
MTTT MTTT 22
NNMU NNMU 48

CMHC CMHC 54

CMHC CMHC 55

Heartbank HB 18
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
CMHC CMHC 22
NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48

CMHC CMHC 41

NNMU NNMU 48
NNMU NNMU 48
CMHC CMHC 40

Lãi

NNMU NNMU 48
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